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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong hoạt động cấp tín dụng, vay vẫn là giao dịch phổ biến, 

đáp ứng nguồn vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Hợp đồng vay có 

những đặc trưng riêng, mà một trong số đó là thường có biện pháp 

bảo đảm đi kèm nhằm đảm bảo quyền lợi của bên cho vay, đề 

phòng các trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Trong số các biện pháp 

bảo đảm tín dụng, biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay là biện pháp đối nhân, phụ thuộc vào uy tín của bên bảo 

lãnh. Bảo lãnh cũng có thể được sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ 

của ngân hàng và các TCTD với tư cách là một hoạt động cấp tín 

dụng. Quá trình xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật về vấn đề 

này đã có những thay đổi nhất định về tư duy lập pháp cũng như 

cách hiểu về bản chất của biện pháp bảo lãnh. Điều này chi phối 

thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay và đã phát sinh những bất cập nhất định. 

Theo quy định của BLDS năm 2005 cũng như BLDS năm 2015 

và hệ thống các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm 

hiện hành, thì bảo lãnh là biện pháp bảo đảm đối nhân nên không 

thuộc diện đăng ký giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, khi xử lý hậu quả 

pháp lý của quan hệ bảo lãnh, pháp luật vẫn quy định bên bảo lãnh 

phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho bên nhận 

bảo lãnh. Quy định này đã gây ra nhiều vướng mắc trong việc xác 

định thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm giữa giao 

dịch bảo đảm bằng tài sản (ví dụ như cầm cố, thế chấp) với bảo 

lãnh. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề thuộc nội hàm pháp luật về bảo 

lãnh cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh hiện nay 

cũng có nhiều vấn đề cần luận giải một cách sâu sắc. Các quy định 

về biện pháp bảo lãnh hiện hành vẫn đang đưa đến rất nhiều hệ luỵ 

trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nghĩa vụ bảo 

lãnh và tài sản bảo đảm 

Từ các lý do trên, tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Pháp 

luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng 

vay, qua thực tiễn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam” để 

nghiên cứu và làm Luận văn Thạc sĩ luật học. 



 

 

2 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

- Nguyễn Thị Thủy, Bàn về việc áp dụng các biện pháp thế 

chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba và biện pháp bảo lãnh trong 

hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, Tạp chí Khoa học pháp 

lý, Số 8(102) năm 2016.  

- Hoàng Việt Trung (2020), Bất cập về bảo lãnh ngân hàng 

trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và giải 

pháp hoàn thiện, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. 

- Đặng Thùy Linh (2017), Hoàn thiện pháp luật bảo lãnh ngân 

hàng ở Việt Nam từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn , Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp luật về 

bảo lãnh ngân hàng.  

- Đặng Thị Ngọc Ánh (2017), “Nghiên cứu tình trạng pháp lý 

của ngân hàng bảo lãnh trong giao dịch bảo lãnh ngân hàng theo 

pháp luật Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học 

Luật Hà Nội.  

- Phạm Thị Hương Lan (2018), “Hỗ trợ tư vấn và bảo lãnh vốn 

vay của nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện 

nay”, Tạp chí Luật sư Việt Nam.   

Luận văn kế thừa một số nội dung sau: 

Về lý luận và pháp luật: Luận văn kế thừa và phát triển một số 

khái niệm, đặc điểm về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện 

hợp đồng vay, một số những vướng mắc của pháp luật hiện hành. 

Về thực tiễn thực hiện pháp luật: Luận văn kế thừa một số phân 

tích, vụ việc trong thực tiễn biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện hợp đồng vay để bổ sung và luận giải thêm cho Chương 2 luận 

văn. 

Luận văn tập trung nghiên cứu biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay theo BLDS 2015 và các văn bản liên 

quan. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là luận giải cơ sở lý luận và 

thực tiễn để đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp 



 

 

3 

luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về biện pháp 

bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay tại các NHTM. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhằm đạt được mục đích nghiên cứu ở trên, luận văn xác định 

rõ các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau đây: 

- Nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay và pháp luật về biện pháp 

bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay; 

- Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về biện pháp bảo 

lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay; 

- Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về biện pháp 

bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay tại các NHTM 

trong thời gian vừa qua; từ đó chỉ ra những ưu điểm và những hạn 

chế, bất cập cần khắc phục; 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn này là: (i) Một số vấn đề lý 

luận pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay; (ii) làm rõ hơn các nội dung nghiên cứu, đề cập khảo cứu 

kinh nghiệm pháp luật của một số nước trên thế giới về vấn đề này; 

(iii) pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay tại các NHTM. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về nội dung: Phạm vi nghiên cứu của Luận văn này chỉ 

tập trung nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn 

của pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay tiền tại các tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại. 

Phạm vi về địa bàn: Cả nước 

Phạm vi về thời gian: Từ năm 2017 đến năm 2021 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu, Luận văn đã sử dụng các 

phương pháp mang tính truyền thống như phương pháp duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 
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Luận văn còn sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu 

sau: 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Được sử dụng trong toàn 

bộ nội dung Luận văn, từ nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, 

rút ra những vấn đề thuộc về bản chất, các quan điểm liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật 

cũng như nâng cao hiệu quả thi hành về biện pháp bảo lãnh trong 

bảo đảm thực hiện hợp đồng vay tại các NHTM. 

- Phương pháp thống kê: Tiến hành thu thập, thống kê, phân 

loại số liệu về kết quả áp dụng biện pháp bảo lãnh trong thực hiện 

hợp đồng vay tại các NHTM và TCTD. 

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng nhằm so sánh bản chất 

pháp lý của biện pháp bảo lãnh bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo 

hợp đồng vay với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác 

và so sánh biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng 

vay với bảo lãnh ngân hàng. 

- Phương pháp nghiên cứu điển hình: Sử dụng một số vụ việc 

điển hình để phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật, từ đó 

rút ra những vướng mắc trong thực tiễn. Phương pháp này sử dụng 

chủ yếu ở Chương 2. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ các 

vấn đề lý luận về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng cho vay và góp phần vào việc nghiên cứu và hoàn thiện chế 

định pháp luật này, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực 

hướng tới mục tiêu bảo đảm ổn định chính sách tiền tệ linh hoạt, cơ 

cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; đồng thời đưa các quy định 

của BLDS mới về chế định bảo lãnh vào đời sống thực tiễn. 

Kết quả nghiên cứu của Luận văn cũng sẽ là tài liệu tham khảo 

có giá trị trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập về pháp luật dân sự 

nói chung và pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện hợp đồng cho vay nói riêng. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài các phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn chia làm 3 

chương với các nội dung sau: 
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Chương 1: Những vấn đề lý luận của pháp luật về biện pháp 

bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong 

bảo đảm thực hiện hợp đồng vay và thực tiễn áp dụng pháp luật tại 

các ngân hàng thương mại 

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

 

 

Chương 1.  

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BIỆN 

PHÁP BẢO LÃNH TRONG BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP 

ĐỒNG VAY 

1.1. Khái quát về biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

cho vay 

1.1.1. Khái niệm hợp đồng vay và biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng cho vay 

1.1.1.1. Khái niệm về hợp đồng vay 

Khái niệm về HĐV là tập hợp các quan điểm, phản ánh thuộc 

tính chung nhất, thể hiện bản chất của quan hệ này. Tiếp cận trong 

BLDS 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận của các bên, theo 

đó bên cho vay gửi tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay 

phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, 

chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có 

quy định. Tiếp cận quan hệ vay dưới hình thức hợp đồng tín dụng, 

theo Luật các tổ chức tín dụng thì hợp đồng tín dụng ngân hàng là 

thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức (bên cho vay) với tổ chức, cá 

nhân (bên vay) theo đó tổ chức tín dụng cam kết cho bên vay vay 

một khoản tiền với điều kiện hoàn trả gốc và lãi trong thời hạn nhất 

định. 

Do đó, trong luận văn tiếp cận hợp đồng vay (qua thực tiễn tại 

các ngân hàng thương mại) với hình thức hợp đồng tín dụng của 

các NHTM theo đó: là sự thoả thuận của ngân hàng thương mại với 

bên vay tiền theo các quy định của BLDS, Luật các tổ chức tín dụng 

và luật khác có liên quan. 
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1.1.1.2. Đặc trưng của hợp đồng vay 
Thứ nhất, Hợp đồng vay là một dạng của hợp đồng vay tài sản 
Về nguyên tắc, quan hệ cho vay ngân hàng hình thành từ quan 

hệ vay mượn tài sản sơ khai ban đầu, có cơ chế giao dịch, đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh riêng biệt 

Thứ hai, Hợp đồng vay chứa đựng những đặc điểm pháp lý 
chuyên biệt 

Một là, bên vay phải được sự tín nhiệm của bên cho vay 
Hai là, đối tượng giao dịch của HĐV là vốn tiền tệ 
Ba là, HĐV thông thường là hợp đồng do các TCTD chủ động 

soạn thảo 
Bốn là, thời hạn thực hiện HĐV thường kéo dài, nhiều rủi ro, 

dễ phát sinh tranh chấp Khi ký kết HĐV, các bên đều hướng đến 
các mục đích (lợi ích) khác nhau, trong đó có các nhu cầu tìm kiếm 
lợi nhuận nên thời hạn hợp đồng thường kéo dài cùng với quá trình 
hoạt động sản xuất đầu tư, kinh doanh của bên vay.  

Tóm lại, HĐV có những đặc điểm chung của quan hệ hợp đồng 
nhưng cũng thể hiện nhiều đặc thù, khác biệt so với các hợp đồng 
kinh doanh, thương mại xuất phát từ quyền định đoạt tài sản trong 
kinh doanh của TCTD có những giới hạn khắt khe hơn. Hơn thế 
nữa, hoạt động cho vay gắn liền với trọng trách cung ứng vốn cho 
nền kinh tế, tác động đến công tác quản lý vĩ mô của nhà nước, do 
đó trong quan hệ hợp đồng vay, quyền tự do hợp đồng, tự do kinh 
doanh không chỉ đơn thuần là vấn đề lợi nhuận, đó còn là lợi ích 
chung của các bên liên quan cần được dung hòa, bảo đảm. 

1.1.1.3. Khái niệm về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 
Như vậy, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng vay là sự 

thỏa thuận của các bên chủ thể (bên vay và bên cho vay) trên cơ sở 
quy định của pháp luật và các bên thỏa thuận (pháp luật không có 
quy định) về các biện pháp phù hợp để đảm bảo thực hiện hợp đồng 
vay. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng vay được quy định 
trong BLDS và luật khác có liên quan. 

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh thực hiện hợp 
đồng vay 

1.1.2.1. Khái niệm về bảo lãnh thực hiện hợp đồng vay 
Theo Từ điển Tiếng Việt, thì bảo lãnh được hiểu là việc bảo 

đảm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về một người nào đó1. 

Khái niệm này mang tính chất bao quát chung cho bản chất của hoạt 

động bảo lãnh, không thể hiện được những nét đặc thù của bảo lãnh 

                                      
1 Hoàng Phê, Từ điển tiếng Việt, NXB. Đà Nẵng, 2006, tr.52 
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thực hiện nghĩa vụ trong dân luật. Theo Từ điển Luật học, thì bảo 

lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện 

nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên 

được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 

vụ. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực 

hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện 

nghĩa vụ của mình. Bên bảo lãnh cũng có thể cam kết bảo lãnh một 

phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh2. 

Từ các phân tích trên, có thể hiểu bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

vay được hiểu là “việc người thứ ba (gọi là bên bảo lãnh) cam kết 

với bên cho vay (gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ thay cho bên vay (gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời 

hạn trả nợ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng nghĩa vụ trả nợ. Các bên có thể thỏa thuận và cam kết 

về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi bên 

được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Bên 

bảo lãnh cũng có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ 

nghĩa vụ trả nợ vay cho bên được bảo lãnh”. 

1.1.2.2. Đặc điểm về bảo lãnh thực hiện hợp đồng vay 

Thứ nhất, bảo lãnh là biện pháp bảo đảm đối nhân3 

Mặc dù được xác định là biện pháp đối nhân, nhưng giữa biện 

pháp tín chấp và biện pháp bảo lãnh cũng có những điểm không 

giống nhau.  

Thứ hai, yêu cầu về chủ thể bảo lãnh 

Quan hệ bảo lãnh luôn có sự xuất hiện của bên thứ ba, điều đó 

có nghĩa là chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh luôn có ba bên, đó là 

bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Các chủ thể 

tham gia quan hệ HĐV cũng như quan hệ bảo lãnh HĐV phải thỏa 

mãn các yêu cầu của một chủ thể tham gia giao dịch dân sự. 

Thứ ba, về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Bên bảo lãnh chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên có nghĩa 

vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc chỉ 

                                      
2 Từ điển Luật học, Nxb. Tư pháp và Nxb. Từ điển Bách khoa, 2006, tr.43. 
3 Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận khoa học về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt Nam, 

Nxb. Trẻ, 2001, tr.107 
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khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của 

mình.  

Thứ tư, tính phụ thuộc của nghĩa vụ bảo lãnh và nghĩa vụ được 

bảo lãnh 

Nghĩa vụ bảo lãnh là một nghĩa vụ phụ, nó có thể được thể hiện 

là hợp đồng phụ bảo đảm cho hợp đồng chính và cũng có thể là các 

điều kiện để thực hiện hợp đồng chính. Nghĩa vụ bảo lãnh luôn tồn 

tại và phụ thuộc vào nghĩa vụ của bên được bảo lãnh. Chính vì vậy, 

các nghĩa vụ bảo lãnh không thể xuất hiện trước nghĩa vụ được bảo 

lãnh (nghĩa vụ chính)4. Từ đó có thể thấy rằng, giá trị của nghĩa vụ 

bảo lãnh lệ thuộc vào giá trị của nghĩa vụ được bảo lãnh và phạm vi 

nghĩa vụ bảo lãnh không thể rộng hơn phạm vi nghĩa vụ được bảo 

lãnh. 

1.2. Khái quát pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

“Pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành quy định 

về biện pháp bảo lãnh, phạm vi, điều kiện của người bảo lãnh, trình 

tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo lãnh với mục đích bảo đảm cho 

nghĩa vụ trả nợ theo HĐV của bên vay (bên được bảo lãnh) trước 

các ngân hàng và tổ chức tín dụng (bên nhận bảo lãnh) trong trường 

hợp bên vay không thể trả nợ đúng theo thời hạn đã thỏa thuận 

trong hợp đồng”. 

1.2.2. Đặc điểm của pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong 

bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Thứ nhất, pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay được dựa trên nền tảng các quy định về biện pháp bảo 

lãnh của BLDS 

Thứ hai, pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa bên bảo lãnh (là các tổ 

chức, cá nhân) và bên nhận bảo lãnh (là ngân hàng, các tổ chức tín 

                                      
4  Giáp Minh Tâm, Quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, Tạp chí Kiểm sát,2017, Số 12, tr. 37 - 44 
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dụng) nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo HĐV của người đi vay 

(bên được bảo lãnh) 

Thứ ba, pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay đề cao nguyên tắc tự do ý chí, tự nguyện, tự thỏa thuận 

của các bên khi tham gia quan hệ bảo lãnh. 

Thứ tư, pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay cho phép các bên thỏa thuận bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh 

bằng tài sản 

Thứ năm, pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay dự liệu trường hợp bên bảo lãnh là doanh nghiệp bị phá 

sản, là cá nhân chết 

1.2.3. Nội dung pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

1.2.3.1. Quy định về phạm vi bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện 

hợp đồng vay 

Về phạm vi bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay, 

bên bảo lãnh (các tổ chức, cá nhân có thể cam kết bảo lãnh một 

phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho bên được bảo lãnh (bên vay), 

có thể bảo lãnh đối với tất cả các khoản nợ của bên vay hoặc chỉ bảo 

lãnh đối với một hoặc một số khoản nợ cụ thể, có thể bảo lãnh có 

giới hạn hoặc không giới hạn mức trần mà người bảo lãnh phải trả 

trong trường hợp người được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ, có thể bảo lãnh liên đới. Thông thường, nếu các bên không có 

thỏa thuận khác, nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, 

tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả. 

1.2.3.2. Quy định về điều kiện của người bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

Để thỏa mãn yêu cầu là người bảo lãnh trong quan hệ bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay, người bảo lãnh phải có năng 

lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ các điều kiện để thực hiện nghĩa 

vụ bảo lãnh. Nếu người bảo lãnh không có khả năng đáp ứng yêu 

cầu, thì người cho vay có quyền yêu cầu phải có một người khác đủ 

điều kiện để thay thế người bảo lãnh. 

Theo pháp luật của nhiều quốc gia, các điều kiện của người bảo 

lãnh có thể bao gồm: (i) Có uy tín hoặc (ii) có tài sản thuộc sở hữu 

của mình bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoặc (iii) 
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vừa có uy tín, vừa chứng minh được năng lực tài chính để đảm bảo 

thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi đến hạn mà bên 

được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ. 

1.2.3.3. Quy định về nghĩa vụ bảo lãnh và bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh 

Thứ nhất, Về nghĩa vụ bảo lãnh, thông thường, nếu các bên 

không có thỏa thuận khác, Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ thay cho bên được bảo lãnh, nếu khi đến thời hạn thực hiện việc 

trả nợ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ trả nợ.  

Thứ hai, Đối với việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, do 

lợi ích của bên nhận bảo lãnh chỉ được bảo đảm thông qua việc bên 

bảo lãnh thực hiện yêu cầu, nên không loại trừ những rủi ro khi bên 

bảo lãnh không thực hiện yêu cầu hoặc không còn khả năng thực 

hiện yêu cầu của bên nhận bảo lãnh. . 

Thứ ba, Về thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, tính chất bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ của biện pháp bảo lãnh xuất phát từ quyền 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thay của bên nhận bảo lãnh và được thỏa 

mãn thông qua việc bên bảo lãnh thực hiện yêu cầu đó.  

1.2.3.4. Quy định về hình thức và hiệu lực của hợp đồng bảo 

lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Về nguyên tắc, hình thức bảo lãnh bắt buộc phải được lập thành 

văn bản, có thể lập thành văn bản riêng (hợp đồng bảo lãnh) hoặc 

ghi trong hợp đồng vay. Hợp đồng bảo lãnh là sự thỏa thuận giữa 

bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh về việc xác lập, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền và nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến người được bảo 

lãnh.   

Về hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh, pháp luật của các quốc gia 

đều khẳng định hợp đồng bảo lãnh có hiệu lực từ thời điểm giao kết 

hợp pháp và hợp đồng bảo lãnh không thuộc đối tượng đăng ký giao 

dịch bảo đảm như cầm cố, thế chấp. 

1.2.3.5. Quy định về trách nhiệm của người bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

Về nguyên tắc, người bảo lãnh một nghĩa vụ phải thực hiện 

nghĩa vụ đó đối với người có quyền (người nhận bảo lãnh) nếu 

chính người có nghĩa vụ (người được bảo lãnh) không thi hành. 
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Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh 

thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá 

trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.  

Về việc xử lý tài sản của bên bảo lãnh: Quyền yêu cầu bên bảo 

lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có thể có bảo đảm bằng tài sản 

(nếu các bên có thỏa thuận) hoặc không có bảo đảm bằng tài sản 

(nếu các bên không có thỏa thuận).  

1.2.3.6. Quy định về chấm dứt bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện hợp đồng vay 

Việc bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay được 

chấm dứt trong những trường hợp sau đây: 

(i) Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt. . 

(ii) Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp 

bảo đảm khác. . 

(iii) Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

(iv) Việc bảo lãnh chấm dứt theo thỏa thuận của các bên. 

1.3. Yếu tố tác động đến thực thi pháp luật về biện pháp 

bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

1.3.1. Chủ trương của nhà nước trong việc phát triển hoạt 

động bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Pháp luật là công cụ thể hiện ý chí của nhà nước, do đó, trong 

bất kỳ nhà nước nào, những chủ trương định hướng của nhà nước 

đều được thể hiện trong các quy định pháp luật được ban hành và 

thực hiện. Nếu những chủ trương định hướng của nhà nước phù hợp 

với quy luật phát triển, phù hợp với thực tiễn thì chắc chắn sẽ thúc 

đẩy hoạt động bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV phát triển, 

còn ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển của hoạt động này. 

1.3.2. Thực tiễn hoạt động bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện 

hợp đồng vay  

Pháp luật được ban hành là nhằm điều chỉnh các quan hệ xã 

hội, do đó việc hoàn thiện pháp luật không thể tách rời thực trạng xã 

hội. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập của 

các quốc gia trên thế giới, hoạt động bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện HĐV ngày càng đa dạng với sự ra đời nhiều loại hình bảo lãnh 

mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Mặt khác, trong 

quá trình phát triển, thực tiễn hoạt động bảo lãnh trong bảo đảm 
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thực hiện HĐV cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết mà nếu chỉ 

dựa vào pháp luật thực định thì không thể giải quyết được. Chính 

thực tiễn hoạt động bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV đang 

diễn ra đã tác động đến pháp luật, làm pháp luật quốc gia không 

ngừng hoàn thiện để giải quyết các đòi hỏi của thực tiễn. 

1.3.3. Sự tương tác giữa các bộ phận pháp luật trong hệ 

thống pháp luật quốc gia 

Sự tương tác giữa các bộ phận pháp luật trong hệ thống pháp 

luật quốc gia có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực điều chỉnh pháp luật về 

hoạt động bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV. Thực tế cho 

thấy, sự tương tác giữa các bộ phận pháp luật là không tránh khỏi vì 

bản thân các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh có sự đan 

xen, tương tác lẫn nhau và bản thân một văn bản pháp luật không 

thể điều chỉnh hết một lĩnh vực cụ thể.  

1.3.4. Khả năng áp dụng pháp luật của các chủ thể trong xã 

hội 

Khả năng áp dụng pháp luật của các chủ thể trong một lĩnh vực 

pháp luật có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả pháp luật trên thực tế. 

Ngược lại, để pháp luật phù hợp với thực tiễn thì các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khi ban hành pháp luật phải đánh giá được khả 

năng áp dụng pháp luật của chủ thể liên quan. 

Khả năng áp dụng pháp luật phụ thuộc vào hai nguyên nhân cơ 

bản là nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của chủ thể. Nếu các 

chủ thể nhận thức đúng mà cụ thể là hiểu biết và vận đúng pháp luật 

thì sẽ đảm bảo hiệu quả pháp luật. 

Ngược lại, nếu các chủ thể cố ý áp dụng sai hoặc không thực 

hiện đúng quy định của pháp luật sẽ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả 

pháp luật trong thực tế. 

 

Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 luận văn đã tiếp cận những vấn đề lý luận của pháp 

luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay. 

Luận văn phân tích các khái niệm về biện pháp bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng vay cũng những khái niệm, đặc điểm, nội dung pháp luật 

về các biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay. 
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Trên cơ sở đó, luận văn đã phân tích các yếu tố tác động đến 

thực thi pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện 

hợp đồng vay làm tiền đề cho Chương 2 nghiên cứu về thực trạng 

pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng 

vay và thực tiễn thực hiện pháp luật tại các ngân hàng thương mại. 

 

 

Chương 2.  

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BIỆN PHÁP BẢO LÃNH 

TRONG BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VAY VÀ 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TẠI CÁC NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI 

2.1. Thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về 

biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

2.1.1. Quy định pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

2.1.1.1. Quy định pháp luật về phạm vi bảo lãnh trong bảo đảm 

thực hiện hợp đồng vay 

Theo quy định của pháp luật dân sự, phạm vi bảo đảm nghĩa vụ 

là do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định, nếu không thỏa 

thuận thì phạm vi bảo đảm là toàn bộ nghĩa vụ chính hiện tại và 

tương lai. Phạm vi bảo đảm nghĩa vụ không được vượt quá nghĩa vụ 

chính, bao gồm nợ gốc, tiền bồi thường thiệt hại, lãi suất, kể cả tiền 

phạt vi phạm, nếu có. Với các quy định của BLDS, trong việc bảo 

lãnh HĐV, phạm vi bảo lãnh được hiểu là giới hạn của nghĩa vụ trả 

nợ theo HĐV mà bên bảo lãnh cam kết sẽ thực hiện thay cho bên 

được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh.  

2.1.1.2. Quy định pháp luật về điều kiện của chủ thể bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Theo pháp luật dân sự Việt Nam, năng lực chủ thể của cá nhân 

bao gồm năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự. 

Trong đó, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá 

nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân 

sự.  

Các điều kiện của người bảo lãnh cũng được pháp luật của 

nhiều quốc gia quy định rất chặt chẽ, bao gồm: (i) Có uy tín hoặc 
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(ii) có tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho việc thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh hoặc (iii) vừa có uy tín, vừa chứng minh được 

năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho 

bên được bảo lãnh khi đến hạn mà bên được bảo lãnh không thực 

hiện được nghĩa vụ trả nợ theo HĐV.  

2.1.1.3. Quy định pháp luật về hình thức bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

Trước khi BLDS năm 2015 được ban hành, pháp luật dân sự 

Việt Nam quy định hình thức bảo lãnh bắt buộc phải lập thành văn 

bản, trong trường hợp pháp luật có quy định, văn bản bảo lãnh phải 

được công chứng hoặc chứng thực.  

Tuy nhiên, đến BLDS năm 2015, chế định về bảo lãnh không 

quy định về hình thức bảo lãnh.  

2.1.1.4. Quy định pháp luật về hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh 

Theo quy định của Điều 405 BLDS năm 2005 và Điều 401 của 

BLDS năm 2015, hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ 

thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên 

quan có quy định khác. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên 

phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp 

đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên 

hoặc theo quy định của pháp luật.  

2.1.1.5. Quy định pháp luật về nghĩa vụ bảo lãnh và bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Thứ nhất, Về nghĩa vụ bảo lãnh: Nếu các bên không có thoả 

thuận khác, thì trong trường hợp bên vay (bên được bảo lãnh) không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình trong thời 

hạn quy định theo thoả thuận tại HĐV, thì ngân hàng, các tổ chức 

tín dụng (bên nhận bảo lãnh) có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết được ghi nhận trong phạm 

vi nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh.  

Thứ hai, Về bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh. Theo khoản 3 Điều 

336 BLDS năm 2015, các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp 

bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

2.1.1.6. Quy định pháp luật về trách nhiệm của bên bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 
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Đối với các trường hợp miễn nghĩa vụ bảo lãnh, Điều 368 

BLDS năm 2005 quy định: “(i) Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh 

miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh, thì bên được bảo 

lãnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ 

trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định phải liên đới 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. (ii) Trong trường hợp chỉ một người 

trong số nhiều người cùng nhận bảo lãnh liên đới được miễn việc 

thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình, thì những người khác 

vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của họ”.  

2.1.1.7. Quy định pháp luật về chấm dứt bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay 

Về các trường hợp chấm dứt bảo lãnh, Điều 371 BLDS năm 

2005 cũng như Điều 343 BLDS năm 2015 đều quy định, việc bảo 

lãnh được chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

(i) Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt. Đây là trường hợp đương 

nhiên chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh, bởi lẽ, thời hạn tồn tại việc bảo 

lãnh là thời hạn tồn tại nghĩa vụ được bảo lãnh, nay nghĩa vụ đó đã 

chấm dứt thì việc bảo lãnh cũng được chấm dứt. 

(ii) Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện 

pháp bảo đảm khác.  

(iii) Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Đây là trường 

hợp người bảo lãnh đã hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

(iv) Theo thỏa thuận của các bên. Có thể là các bên thoả thuận 

về việc miễn nghĩa vụ bảo lãnh; hoặc huỷ bỏ; hoặc được thay thế 

bằng biện pháp bảo đảm khác. 

2.1.2. Đánh giá thực trạng pháp luật về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

2.1.2.1. Một số ưu điểm 

Về cơ bản, BLDS năm 2015 vẫn giữ nguyên những quy định 

chính về chế định bảo lãnh như trong BLDS năm 2005. Tuy nhiên, 

để điều chỉnh được những quan hệ phát sinh và khắc phục những 

vướng mắc trên thực tế, BLDS năm 2015 đã bổ sung một số điểm 

mới  

BLDS năm 2005 cũng như BLDS năm 2015 vừa được sửa đổi 

bước đầu đã tiếp cận biện pháp bảo lãnh dựa trên nguyên lý của 

biện pháp bảo đảm đối nhân.  
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2.1.2.2. Một số hạn chế 

Thứ nhất, Chế định bảo lãnh của Việt Nam đặc biệt có lợi cho 

bên nhận bảo lãnh, nếu khi nghĩa vụ được bảo lãnh đến hạn mà bên 

được bảo lãnh (bên đi vay) không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ này, thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho 

bên được bảo lãnh và các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh 

chỉ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh 

không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.  

Thứ hai, Pháp luật không quy định việc bên bảo lãnh có quyền 

được viện dẫn tất cả những vi phạm về hình thức và nội dung mà 

bên được bảo lãnh có thể viện dẫn để không phải thực hiện nghĩa vụ 

đối với bên nhận bảo lãnh, trong khi đó là một trong các quy định 

mấu chốt, thể hiện tính phụ thuộc của biện pháp bảo lãnh đối với 

nghĩa vụ được bảo lãnh.  

Thứ ba, Các quy định của pháp luật hiện hành quy định về nội 

hàm biện pháp bảo lãnh chưa thực sự rõ ràng, sẽ dẫn đến nhiều cách 

hiểu và áp dụng khác nhau giữa các cơ quan áp dụng và thực thi 

pháp luật.  

Thứ tư, Về trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh theo Điều 342 

BLDS năm 2015 được coi là quy định mới được đề cập: “Trường 

hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó.  

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay tại các ngân hàng 

thương mại 

2.2.1. Thực tiễn thực hiện biện pháp bảo lãnh đối vật trong 

bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Từ các quy định của pháp luật về bảo lãnh ở trên đưa đến nhận 

thức là, nếu một chủ thể vay tiền của ngân hàng mà không có tài sản 

để đảm bảo cho khoản tiền vay đó, thì có thể nhờ người thứ ba có 

tài sản thuộc sở hữu của họ đem cầm cố, thế chấp để bảo lãnh thực 

hiện thay nghĩa vụ cho chủ thể vay tiền.  

Trong khoảng thời gian thực hiện chế định bảo lãnh bằng tài 

sản của bên thứ ba, theo khảo sát, ghi nhận từ các vụ kiện tại Tòa án 

nhân dân, thì các vụ kiện tranh chấp từ HĐV, trong đó, ngân hàng 

cho vay và nhận tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của bên thứ 
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ba ngày càng nhiều. Ví dụ, vụ đòi nợ của Ngân hàng Kỹ thương 

Việt Nam (Techcombank) đối với một cá nhân (quận Thanh Xuân, 

Hà Nội), trong đó cá nhân này vay 410 triệu đồng thông qua 2 

HĐV, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên 

đất của một gia đình ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) nhận bảo lãnh. 

Hay trường hợp Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) cho Công ty 

Hưng Phát vay 5,7 tỷ đồng, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền trên đất của 3 hộ gia đình.  

2.2.2. Thực tiễn thực hiện biện pháp bảo lãnh đối nhân trong 

bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Thứ nhất, hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản trong quan hệ HĐV 

là giao dịch hai bên hay ba bên? 

Đây là vấn đề vẫn còn đang tranh luận trong khoa học pháp lý 

hiện nay.  

Thứ hai, tình trạng liên đới giữa nghĩa vụ bảo lãnh với nghĩa vụ 

được bảo lãnh 

Trên phương diện lý thuyết, nghĩa vụ của người được bảo lãnh 

đối với bên có quyền (hay còn gọi là nghĩa vụ được bảo lãnh) đóng 

vai trò là nghĩa vụ chính còn nghĩa vụ của người bảo lãnh (hay 

nghĩa vụ bảo lãnh) chỉ là nghĩa vụ phụ.  

Thứ ba, tính độc lập tương đối của hợp đồng bảo lãnh và mối 

liên hệ tương hỗ với HĐV 

Về nguyên tắc, hợp đồng bảo lãnh mặc dù là hợp đồng phụ và 

bổ sung cho nội dung của HĐV (với ý nghĩa như là hợp đồng chính) 

nhưng bản thân hợp đồng bảo lãnh cũng có tính độc lập tương đối 

trong mối quan hệ với HĐV đồng thời có tác động tương hỗ với 

HĐV.  

Thứ tư, lẫn lộn giữa hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba 

với hợp đồng bảo lãnh trong việc bảo đảm thực hiện HĐV 

2.2.3. Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về biện pháp 

bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay 

Thứ nhất, vướng mắc trong áp dụng quan hệ bảo lãnh 

Thứ hai, về trường hợp nhiều người cùng bảo lãnh 

Thứ ba, vướng mắc liên quan đến biện pháp bảo lãnh và các 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (hay còn gọi là việc 

thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba) 
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Thứ tư, các quy định của BLDS về biện pháp bảo lãnh đang và 

sẽ gây ra nhiều vướng mắc trong việc xác định thứ tự ưu tiên thanh 

toán khi xử lý tài sản bảo đảm giữa giao dịch bảo đảm bằng tài sản 

(ví dụ như cầm cố, thế chấp) với bảo lãnh.  

 

Tiểu kết Chương 2 

Chương 2 Luận văn phân tích thực trạng pháp luật về biện pháp 

bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay. Luận văn đã phân 

tích những quy định hiện hành của pháp luật và đánh giá thực trạng 

pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng 

vay.  

Mặc dù BLDS năm 2015 vẫn giữ nguyên những quy định chính 

về quy định bảo lãnh như trong BLDS 2005, tuy nhiên đã bổ sung 

một số điểm mới. Luận văn đã chỉ ra được một số ưu điểm và hạn 

chế trong việc thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay. 

Qua nghiên cứu luận văn cũng chỉ ra một số vướng mắc trong 

áp dụng biện pháp bảo lãnh để thấy được thực tiễn thực hiện pháp 

luật biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay tại 

các ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở định 

hướng, các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện hợp đồng vay. 
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Chương 3. 

 ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BIỆN 

PHÁP BẢO LÃNH TRONG BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP 

ĐỒNG VAY 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay ở Việt Nam 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay phải bảo đảm tính đồng bộ, thống 

nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế 

Thứ nhất, về tính toàn diện, pháp luật về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay phải đáp ứng được đầy đủ 

nhu cầu điều chỉnh pháp luật trên các lĩnh vực liên quan nảy sinh 

trong đời sống xã hội để các quan hệ xã hội mang tính điển hình phổ 

biến cần sự điều chỉnh của pháp luật thì đều có pháp luật điều chỉnh.  

Thứ hai, về tính đồng bộ, với vai trò là một bộ phận riêng của 

pháp luật điều chỉnh pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện 

hợp đồng vay phải phù hợp với pháp luật ngân hàng, pháp luật về 

tín dụng ngân hàng và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về các 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

Thứ ba, về tính thống nhất, pháp luật về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay phải đảm bảo sự thống nhất 

với Hiến pháp, BLDS, Luật Các TCTD, các văn bản pháp luật khác 

có liên quan. Đồng thời, pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện hợp đồng vay phải đảm bảo sự thống nhất giữa các quy định 

pháp luật điều chỉnh (không có sự trùng lặp, chồng chéo, mâu 

thuẫn). 

Thứ tư, về tính phù hợp, việc hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay phải đảm bảo phù hợp với 

thực tiễn xã hội, phù hợp với phong tục, tập quán và phản ánh đúng 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thứ năm, về tính khả thi, pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong 

bảo đảm thực hiện hợp đồng vay phải có khả năng thực hiện trong 

điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội hiện tại.  
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3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện hợp đồng vay phải đảm bảo dựa trên nền tảng của 

lý thuyết trái quyền 

Trong khoa học pháp lý, trái quyền có đối tượng “làm một 

việc” là một quan hệ nghĩa vụ trong đó thụ trái cam kết thực hiện 

một công việc vì lợi ích của trái chủ. Trái quyền có đối tượng 

“không làm một việc” là loại quan hệ nghĩa vụ trong đó thụ trái cam 

kết giữ thái độ thụ động về một phương diện nào đó, vì lợi ích của 

trái chủ5. Trái quyền có đối tượng “chuyển giao một vật quyền” là 

một quan hệ nghĩa vụ trong đó thụ trái cam kết trao cho trái chủ một 

vất quyền vốn thuộc về mình (đặc biệt là quyền sở hữu đối với một 

tài sản). Về chế độ pháp lý, trái quyền không phải là quan hệ pháp 

lý giữa chủ thể và vật, mà là quan hệ pháp lý giữa các chủ thể. Các 

quy tắc chi phối quan hệ ấy đặc trưng bằng việc chỉ định hành vi 

ứng xử trong giao tiếp giữa hai bên. Để quan hệ trái quyền vận hành 

suôn sẻ, sự hợp tác tích cực của trái chủ và thụ trái là điều kiện cần 

thiết. Khuôn mẫu diễn tiến quan hệ trái quyền có thể được mô tả 

như sau: Người có trái quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ; thụ trái 

thực hiện và người có trái quyền tiếp nhận việc thực hiện. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay ở Việt Nam 

Thứ nhất, tiếp tục quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến bên 

bảo lãnh… 

Thứ hai, quy định cụ thể trường hợp bên nhận bảo lãnh phải 

yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của mình 

trước; nếu bên được bảo lãnh không có tài sản thì bên nhận bảo lãnh 

mới có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh.  

Thứ ba, quy định việc bên bảo lãnh có quyền viện dẫn tất cả 

những vi phạm về hình thức và nội dung mà bên được bảo lãnh có 

thể viện dẫn để không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo 

lãnh, vì đây là một yếu tố mấu chốt, thể hiện tính phụ thuộc của 

biện pháp bảo lãnh đối với nghĩa vụ được bảo lãnh. BLDS chỉ đề 

cập đến tình huống pháp lý là người bảo lãnh được viện dẫn việc bù 

                                      
5 Nguyễn Ngọc Điện (2013), Xây dựng lại hệ thống pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trên cơ sở lý 

thuyết vật quyền và trái quyền , Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, , Số 5(301), tr.39-42 
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trừ nghĩa vụ, trong khi trên thực tế vẫn còn các trường hợp khác 

như: có sự nhầm lẫn hoặc nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo 

lãnh không có hiệu lực... 

Thứ tư, quy định về điều kiện đối với bên bảo lãnh, vì khả năng 

bên bảo lãnh thực hiện đầy đủ, đúng cam kết bảo lãnh là vấn đề đặc 

biệt quan trọng khi áp dụng biện pháp bảo lãnh.  

Thứ năm, một trong những điểm mới của BLDS năm 2015 so 

với BLDS năm 2005 là đã bổ sung quy định về việc có thỏa thuận 

sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ bảo lãnh (khoản 3 Điều 336 BLDS năm 2015).  

Thứ sáu, thế quyền của bên nhận bảo lãnh 

Thứ  bảy, bổ sung biện pháp bảo lãnh đối với tài sản là quyền 

sử dụng đất 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay  tại 

các ngân hàng thương mại 

Thứ nhất, ban hành Quy chế về bảo đảm tiền vay, trong đó có 

các quy định về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ngân 

hàng, tổ chức tín dụng cụ thể 

Thứ hai, khuyến khích các bên thoả thuận sử dụng biện pháp 

bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh bằng tài sản cụ thể (dùng biện pháp đối 

vật để bảo đảm cho biện pháp đối nhân).  

Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc xây 

dựng và áp dụng pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Thứ tư, tăng cường chất lượng công tác quản trị rủi ro nội bộ 

của tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh trong bảo đảm 

thực hiện HĐV. 
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Tiểu kết Chương 3 

Chương 3 luận văn đã phân tích định hướng, giải pháp hoàn 

thiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp 

đồng vay tại Việt Nam. Hoàn thiện pháp luật phải đảm bảo tính 

đồng bộ, thống nhấp, phù hợp với thông lệ quốc tế và dựa trên nền 

tảng lý thuyết trái quyền.  

Luận văn cũng đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay như là 

quy định chi tiết cụ thể các vấn đề bảo lãnh, bổ sung các biện pháp 

bảo lãnh,… Bên cạnh đó, luận văn đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm 

thực hiện hợp đồng vay tại các ngân hàng thương mại. 
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KẾT LUẬN 

 Thông qua việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật về biện pháp bảo 

lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay, qua thực tiễn của ngân 

hàng thương mại ở Việt Nam” có thể rút ra những kết luận sau đây: 

Thứ nhất, việc xây dựng nội dung lý luận về bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện HĐV và pháp luật bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện 

HĐV có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng pháp luật 

hiện hành ở Việt Nam. Dựa trên bản chất pháp lý của các quan hệ 

xã hội phát sinh trong bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV, luận 

văn đã đưa ra các khái niệm về “bảo lãnh “bảo lãnh trong bảo đảm 

thực hiện HĐV”, “pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện 

HĐV” 

Thứ hai, nội dung của pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện HĐV được xác định từ các quan hệ pháp luật phát sinh trong 

quá trình thực hiện bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV, bao 

gồm các quy định về: trình tự, thủ tục thực hiện bảo lãnh trong bảo 

đảm thực hiện HĐV, chủ thể thực hiện bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện HĐV, và giải quyết tranh chấp phát sinh trong bảo lãnh trong 

bảo đảm thực hiện HĐV. Tuy nhiên, việc phân chia cũng chỉ mang 

tính tương đối do có sự giao thoa của pháp luật, mặt khác lại được 

đánh giá trên các góc độ khác nhau. Bên cạnh đó, việc xác định rõ 

các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực 

hiện HĐV cũng góp phần đánh giá chính xác hơn thực trạng pháp 

luật về lĩnh vực này. 

Thứ ba, qua việc đánh giá thực trạng pháp luật về bảo lãnh 

trong bảo đảm thực hiện HĐV có thể thấy mặc dù pháp luật về lĩnh 

vực này đã từng bước được hoàn thiện nhưng đến nay vẫn còn nhiều 

bất cập như: chưa xây dựng được hệ thống khái niệm phù hợp với 

bản chất pháp lý của giao dịch dẫn đến hiểu sai, áp dụng sai pháp 

luật; quy trình thực hiện bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV 

thiếu, nội dung pháp luật về hợp đồng bảo lãnh chưa rõ ràng. 

Thứ tư, trước thực trạng pháp luật nêu trên, việc tiếp tục hoàn 

thiện pháp luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV là một 

nhu cầu khách quan. Mục tiêu của việc hoàn thiện pháp luật về bảo 

lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV là nhằm xây dựng một khung 

pháp luật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo an toàn, 
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hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. Để đạt được mục tiêu này 

luận văn đã đề xuất những giải pháp về hoànthiện quy định pháp 

luật, sửa đổi tên gọi và kết cấu văn bản pháp luật điều chỉnh bảo 

lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV và giải pháp bảo đảm thực hiện 

pháp luật. Nền kinh tế Việt Nam đang vận động phát triển theo xu 

hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việc hoàn thiện pháp 

luật về bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV không chỉ đáp ứng 

yêu cầu trước mắt là thực hiện cam kết trong quá trình hội nhập và 

hạn chế các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực này, mà còn làm 

lành mạnh và phát triển bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện HĐV, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. 
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